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TÓM TẮT:
Trong công ty cổ phần, hội đồng quản trị (HĐQT) là mối liên kết giữa Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) hay các cổ đông và những người quản lý công ty. HĐQT quản lý các hoạt động của 
công ty, giám sát việc điều hành công ty và đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng. 
Thế nhưng, mỗi hệ thông pháp luật sẽ có những quy định khác nhau về việc HĐQT sẽ thực 
hiện những chức năng đó như thế nào. Bài viết sẽ tập trung so sánh mô hình tổ chức quản lý 
công ty cổ phần ở một sô' quốc gia và Việt Nam.

Từ khóa: cơ cấu tổ chức quản lý công ty, hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

(Aufsichtsrat). Ban Giám sát (Supervisory Board) 
có rất nhiều quyền liên quan đến thông tin và kiểm 
tra để thực hiện chức năng giám sát của mình. Ví 
dụ, theo Luật Công ty cổ phần Đức (Aktiengesetz, 
AktG), Ban điều hành (Management Board) có 
nghĩa vụ gửi báo cáo thường xuyên đến Ban giám 
sát và Ban giám sát cũng sẽ có quyền yêu cầu cung 
cấp thêm thông tin về các hoạt động của công ty ở 
bất kỳ thời điểm nào1. Ngoài ra, cơ quan này có thể 
kiểm tra sổ sách, tài sản và bất kỳ tài liệu liên quan 
nào khác2.

1. Mô hình một cấp và hai cấp
ớ mức độ cơ bản nhất, hệ thống pháp luật ở các 

quốc gia sẽ phân biệt giữa mô hình một cấp và mô 
hình hai cấp. Trong mô hình một cấp, chức năng 
điều hành và giám sát được thực hiện bởi một cơ 
quan hợp nhất, gồm các thành viên HĐQT điều 
hành và không điều hành. Ngược lại, đối với mô 
hình hai cấp, việc điều hành và quản lý sẽ được 
phân cho hai cơ quan riêng biệt, cơ quan quản lý, 
điều hành và cơ quan giám sát. Ngoài ra, một số 
nước đã phát triển những mô hình cao cấp hoặc hỗn 
hợp với những yếu tố của cả hai mô hình.

Mô hình một cấp với một cơ quan thống nhất rất 
phổ biến ở những quốc gia với hệ thống pháp luật 
Anglo - Hoa Kỳ còn mô hình hai cấp thịnh hành ở 
những nước theo truyền thống pháp luật Đức. Ớ 
Đức và Áo, các công ty đại chúng bắt buộc phải có 
Ban Điều hành (Vorstand) và Ban Giám sát

Một số lượng không nhỏ hệ thống pháp luật lựa 
chọn mô hình hỗn hợp và cho phép các công ty lựa 
chọn mô hình một trong hai mô hình hoặc kết hợp 
cả hai mô hình. Ví dụ điển hình có thể kể đến như 
Pháp, Ý, Bồ Đào Nha và các công ty đại chúng 
Châu Âu (Societas Europaea). Tại Pháp, sau khi 
cải cách luật công ty vào năm 1966, các công ty đại 
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chúng có thể lựa chọn mô hình hai cấp với ban điều 
hành và ban giám sát3 thay vì mô hình một cấp 
truyền thống với một Hội đồng quản trị hợp nhất4. 
Tuy vậy, phần lớn các công ty lớn ở Pháp vẫn tiếp 
tục được thành lập với hệ thống một cơ quan hợp 
nhất. Tương tự, Quy chế về công ty đại chúng châu 
Âu cũng cho phép sự lựa chọn giữa mô hình quản trị 
ịhợp nhất với một cơ quan hành chính hoặc mô hình 
hai cấp với một cơ quan điều hành và một cơ quan 
giám sát5.

Bồ Đào Nha và Ý lại đưa ra đến 3 mô hình 
quản lý công ty khác nhau. Tại Ý, mô hình mặc 
định bao gồm một Hội đồng quản trị và một Ban 
kiểm toán theo luật định. Thay vào đó, các cổ 
qông có thể lựa chọn mô hình 2 cấp với một ban 
điều hành và một ban giám sát, hoặc mô hình một 
cap với thành viên điều hành (executive 
directors) và thành viên không điều hành độc lập 
(independent non-executive directors)6. Pháp luật 
Bp Đào Nha cũng có những lựa chọn tương tự7. 
Mô hình truyền thống của Bắc Âu là một ví dụ 
khác của mô hình hỗn hợp. Mô hình này bao gồm 
2 cơ quan, Hội đồng quản trị và ban điều hành 
nhưng cả 2 đều có quyền điều hành và họ sẽ có cả
thanh viên điều hành lẫn thành viên không điều
hành (non-executive directors). Đây cũng là lí do 
mà mô hình này còn được gọi là mô hình 2 cấp 
điều hành. Ban điều hành sẽ chịu trách nhiệm về 
hoạt động điều hành hằng ngày còn Hội đồng 
quản trị chịu trách nhiệm về định hướng chiến 
lược của công ty và giám sát Ban điều hành.

(tả 2 mô hình đều có sự phân chia giữa chức 
năng giám sát của Hội đồng quản trị hoặc ban 
giám sát và chức năng điều hành của giám đốc 
hoặq ban điều hành. Trong mô hình một cấp, 
quyên điều hành được giao cho các thành viên 
HĐốT nhưng thực tế được ủy quyền cho giám 

đốc. Ví dụ, Luật Công ty chung của bang 
Delaware, Hoa Kỳ quy định rằng quyền điều hành 
cồng ty có thể được thực hiện dưới sự chỉ đạo của 
HĐQp. Quy định tương tự cũng được tìm thấy 
trong piều L225-51-1 của Luật Thương mại Pháp, 
ở Anh quốc, việc cho phép ủy quyền quyền đưa ra 
quyết định cũng chính là bản chát của tự do hợp 
đồng. Thẩm quyền đại diện cho công ty bắt nguồn 

từ các cổ đông, sau đó được ủy quyền cho các 
thành viên HĐQT và chính họ cũng tiếp tục ủy 
quyền cho những người quản lý công ty như các 
giám dốc. Tuy nhiên, sự phân chia giữa chức năng 
giám sát và chức năng điều hành trong mô hình 
một cấp không được thể chế hóa và thực thi giông 
như trong mô hình 2 cấp. Điển hình như ở Hoa Kỳ, 
giám đốc điều hành (chief executive officer, 
CEO) thường kiêm luôn cả chức Chủ tịch HĐQT. 
Tương tự, tại Pháp, vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng 
Giám đốc có thể được gộp chung với nhau. Mặc 
dù pháp luật Anh quốc có sự phân chia giữa Giám 
đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch HĐQT nhưng 
rất nhiều thành viên HĐQT vẫn có thể giữ những 
vị trí điều hành trong công ty. Thậm chí, ngay cả 
trong mô hình 2 cấp, Ban Giám sát cũng không 
thực sự hoàn toàn độc lập với ban điều hành như 
những nhà làm Luật mong muốn. Thực tế, như ở 
Đức, những ứng cử viên phù hợp cho vị trí trong 
Ban Giám sát được xác định bởi ban điều hành 
ngay cả khi họ được chỉ định trong cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông. Ngoài ra, những thành viên ban 
điều hành cũng thường nhận vị trí trong Ban Giám 
sát sau khi họ đã nghỉ hưu. Do vậy, họ có thể có 
mô'i quan hệ cá nhân với những người điều hành 
và có thể sẽ không phải là những giám sát viên 
độc lập. Ớ Việt Nam, theo Luật Doanh nghiệp 
2020, Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc hoặc 
Tổng Giám đốc nếu đó không phải là công ty đại 
chúng hoặc doanh nghiệp nhà nước9.

Một tiêu chí quan trọng khác để phân biệt mô 
hình 1 cấp và mô hình 2 cấp chính là mức độ tích 
hợp việc điều hành công ty vào cấu trúc quản trị 
doanh nghiệp. Với mô hình 1 cấp, chức năng chính 
của HĐQT là kiểm soát những người điều hành 
công ty và bảo vệ lợi ích của cổ đông. Do đó, việc 
đưa những người điều hành công ty vào HĐQT là 
không hợp lý. Thay vào đó, mô hình này dựa vào sự 
phân cấp rõ ràng giữa những thành viên HĐQT 
không điều hành công ty ở trên cùng và những 
người điều hành công ty ở cấp dưới. Ngược lại, với 
mô hình 2 câp, sự tham gia của những thành viên 
HĐQT vào vấn đề điều hành công ty lại có những 
lợi ích nhất định. Thứ nhất, HĐQT sẽ có thể đánh 
giá chất lượng và hiệu suất quản lý một cách chính 
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xác hơn và từ đó, đưa ra quyết định sửa chữa kịp 
thời nếu cần thiết. Thứ hai, xuất phát từ lợi thế đáng 
kể về khả năng tiếp cận thông tin của các thành 
viên, HĐQT sẽ dễ dàng hơn trong việc thẩm định 
những đề xuất đầu tư. Cuối cùng, với tư cách thành 
viên HĐQT, những người điều hành công ty có thể 
nói ra những bất bình và mốì quan tâm của họ để 
bảo vệ mô'i quan hệ lao động giữa họ và công ty. 
Dù tất cả những lợi thế trên đều đáng được ghi 
nhận, chức năng của HĐQT vẫn là giám sát hoạt 
động điều hành. Những người điều hành công ty 
nên tham gia vào HĐQT để các thành viên HĐQT 
có thể tận dụng những lợi thế trên, nhưng sự tham 
gia của họ cũng cần được giới hạn và không gây 
cản trở chức năng chính của HĐQT.

Pháp luật của mỗi quốc gia sẽ hướng đến sự cân 
bằng về vấn đề này theo nhiều cách khác nhau. 
Thông thường, trong mô hình 1 cấp, một số lượng 
nhất định người điều hành công ty sẽ tham gia vào 
HĐQT, trong khi phần lớn thành viên HĐQT khác 
sẽ là những thành viên không điều hành. Đối với 
mô hình 2 cấp, hạn chế về thông tin của những 
thành viên giám sát cần phải được cân bằng bởi 
nghĩa vụ báo cáo của các thành viên điều hành. 
Mỗi mô hình đều có ưu điểm riêng, nhưng cũng có 
những nhược điểm cần phải được khắc phục, bởi 
các quy định của pháp luật. Do đó, sẽ rất khó để 
cho rằng mô hình này ưu việt hơn mô hình kia, thay 
vào đó, mỗi mô hình đều có khả năng đáp ứng kịp 
thời đô'i với những hạn chế của các thành viên 
HĐQT.

2. Chức vụ giám đô'c trong công ty cồ phần
Giám đốc là người lao động của công ty, được 

bổ nhiệm bởi HĐQT hoặc Ban Giám sát trong mô 
hình 2 cấp và có nhiệm vụ quản lý hoạt động của 
công ty. Những chức danh giám đốc quan trọng 
nhất có thể kể đến là: Giám đốc điều hành (Chief 
executive officer, CEO), Giám đốc tài chính (Chief 
financial officer, CFO), Giám đốc kế toán (Chief 
accounting officer, CAO), ớ một số nước, Giám 
đốc điều hành (CEO) được gọi là Tổng giám đốc. ớ 
Hoa Kỳ, chỉ có Giám đốc điều hành và Giám đôc 
tài chính mới là thành viên HĐQT. Ngược lại, trong 
mô hình 1 cấp ở hệ thống pháp luật châu Âu, hầu 
hết các quản lý cấp cao đều là thành viên HĐQT.

Pháp luật về công ty ở nhiều quốc gia thường 
không thể hiện được tầm quan trọng của giám đốc 
trong hệ thống điều hành công ty. Luật Công ty 
chung của bang Delaware không quy định chi tiết 
mà để Điều lệ công ty giải quyết những vấn đề 
như vị trí, nhiệm kỳ, bổ nhiệm chức danh giám 
đốc10. Luật Thương mại Pháp quy định HĐQT có 
nhiệm vụ quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến 
hoạt động kinh doanh của công ty chứ không phải 
giám đốc". Theo truyền thống, Chủ tịch HĐQT 
cũng sẽ là Tổng Giám đốc của công ty nhưng sau 
cải cách năm 2001, Luật Thương mại Pháp cho 
phép các công ty bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và 
Tổng Giám đốc riêng biệt. Luật này cũng quy 
định thêm về quyền, nghĩa vụ, bổ nhiệm và bãi 
nhiệm các giám đốc. Duy nhất có Luật Công ty cổ 
phần Đức có quy định chi tiết và đầy đủ về giám 
đốc, bao gồm việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu 
chuẩn, quyền, nghĩa vụ và cả môi quan hệ của 
chức danh này với các cơ quan khác trong công ty.

Sỏ dĩ có sự thiếu chi tiết này trong các hệ thống 
pháp luật về giám đốc là vì đa số các văn bản pháp 
luật về công ty đều ra đời trước khi những công ty 
hiện đại bắt đầu phát triển. Những công ty được 
quản lý bởi những người điều hành là người lao 
động của công ty chứ không phải chủ sở hữu công 
ty. Cơ cấu quản lý chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất 
hiện ở Hoa Kỳ và Đức vào đầu thế kỷ XX. ở Anh, 
phần lổn các công ty được quản lý bởi những thành 
viên trong gia đình đã sáng lập ra công ty, mà 
không có hệ thống điều hành. Tương tự như vậy, 
việc quản lý chuyên nghiệp các công ty cũng mới 
thực sự phát triển sau khi Chiến tranh thế giới thứ II 
kết thúc.

3. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần theo 
pháp luật ở một sô' quốc gia

- Pháp luật Vương quốc Anh
Luật Công ty năm 2006 của Vương quốc Anh 

(UK Companies Act 2006) gần như không có nhiều 
quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Thực tế, 
Luật này còn không quy định cụ thể một công ty đại 
chúng hay tư nhân cần phải có những cơ quan nào 
và cũng không lựa chọn mô hình 1 cấp hay 2 câ'p. 
Thay vào đó, Điều lệ mẫu (Model Articles) được 
đưa ra và dựa trên mô hình 1 cấp. Căn cứ theo Điều 

16 SỐ 13-Tháng 6/2021



LUẬT

lệ mẫu, quyền điều hành, quản lý công ty được trao 
cho HĐQT12. Các thành viên HĐQT có thể ủy 
quyền cho những người quản lý công ty hoặc cho 
các ủy ban13. Ngoài ra, Điều lễ mẫu còn chứa quy 
tắc đưa ra quyết định của các thành viên HĐQT. 
Tuy vậy, cả Điều lễ mẫu và Luật Công ty đều 
không có bất kỳ quy định nào để quản lý các thành 
viên HĐQT, bất kể là thông qua một cơ quan tách 
biệt khác hoặc thông qua những tiêu chuẩn về cấu 
trúc HĐQT. Lí do là pháp luật công ty Anh quốc 
mong muốn các cổ đông sẽ là những chủ thể quản 
lý những người điều hành này.

Việc dựa vào quyền quản lý của các cổ đông có 
thể sẽ không đủ để quản lý những người điều hành 
trong các công ty lớn. Do đó, một nhóm quy định ở 
mức độ tiếp theo ra đời, đó chính là Bộ quy tắc 
quản trị công ty Anh quốc (UK Corporate 
Governance Code). Bộ quy tắc này hướng đến việc 
đảm bảo sự cân bằng về quyền lực của HĐQT để 
không một cá nhân hay một nhóm người nào có thể 
lạm dụng quyền lợi của họ. Thứ nhất, Bộ quy tắc 
không cho phép Giám đốc điều hành được đồng 
thời là Chủ tịch HĐQT. Thứ hai, một phần các 
thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập. Cuối 
cùng, các quyết định có thể gây xung đột lợi ích 
được giao cho các ủy ban gồm phần lớn hoặc toàn 
bộ là các thành viên không điều hành độc lập. Đây 
chính là cách để hệ thống pháp luật Anh chia tách 
chức năng quản lý và giám sát dù nó không được 
cứng rắn như mô hình 2 cấp.

- Pháp luật Hoa Kỳ
Không giống như pháp luật Anh, luật công ty 

của Hoa Kỳ như Luật Công ty chung bang 
Delaware có quy định về cơ cấu tổ chức quản lý 
công ty, vai trò và trách nhiệm của HĐQT, quyền 
của các cổ đông. Những quy định này dựa trên mô 
hình 1 cấp và yêu cầu các công ty phải được điều 
hành bởi hoặc dưới sự chỉ đạo của HĐQT14. Tuy 
nhiên, ở hầu hết các công ty, những người quản lý 
cấp cao mới là những người quyết định các vân đề 
liên quan đến hoạt động kinh doanh thường ngày 
còn HĐQT sẽ quyết định đình chỉ hoặc miễn 
nhiệm những người quản lý này. Thông thường, 
chỉ những người quản lý cấp cao nhâ't mới là thành 
viên của HĐQT, còn phần lớn các thành viên

HĐQT sẽ là người ngoài công ty. Khả năng các cổ 
đông có thể quyết định việc tổ chức quản lý công 
ty hoặc tác động đến các quyết định của các thành 
viên HĐQT và người quản lý trong pháp luật Hoa 
Kỳ bị hạn chế hơn rất nhiều so với pháp luật Anh.

Một khi cơ cấu quản trị công ty đã có hiệu lực, 
rất khó để các cổ đông có thể đơn phương thay đổi 
nó mà không có nghị quyết của HĐQT về sự thay 
đổi đó15. Ngoài quyền được chọn thành viên 
HĐQT, các cổ đông gần như chỉ có thể bỏ phiếu về 
việc thay đổi cơ cấu quản trị công ty. Thông thường, 
điều kiện tiên quyết để các cổ đông thực hiện các ý 
định của họ chính là nghị quyết của HĐQT về việc 
chấp thuận đề xuất thay đổi. Sự phân bổ quyền lực 
và hạn chế quyền chủ động của các cổ đông là quy 
tắc mặc định hoặc bắt buộc của pháp luật16.

Pháp luật Đức
Luật Công ty cổ phần Đức quy định rất chi tiết 

về cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Theo đó, các 
công ty đại chúng phải có ban điều hành và ban 
giám sát. Bên cạnh đó, Luật này còn phân biệt 
giữa định hướng chung17 và hoạt động kinh doanh 
thường ngày của công ty18. Cả hai công việc đều 
được giao cho ban điều hành. Ban giám sát chủ 
yếu là cơ quan điều khiển và chỉ tham gia quản lý 
công ty trong một số trường hợp nhất định. Nhiệm 
vụ chính của cơ quan này là bổ nhiệm, bãi nhiệm 
các thành viên của ban điều hành và giám sát hoạt 
động quản lý công ty19. Đê’ thực hiện hiệu quả 
phần việc của mình, ban giám sát có thể kiểm tra 
và xem xét sổ sách, hồ sơ của công ty,20 triệu tập 
họp ĐHĐCĐ nếu liên quan đến lợi ích của công 
ty,21 yêu cầu ban điều hành báo cáo về hoạt động 
của công ty,22 và ban hành quy tắc hoạt động của 
ban điều hành23 Ngoài ra, Bộ Quy tắc quản trị 
công ty của Đức (German Corporate Governance 
Code) còn yêu cầu tất cả các quyết định “làm thay 
đổi một cách đáng kể tài sản, tình trạng tài chính 
hoặc kết quả hoạt động của công ty” đều phải 
được chấp thuận bởi ban giám sát24. Các thành 
viên ban giám sát có nghĩa vụ xác định giao dịch 
nào thỏa mãn các điều kiện trên và đảm bảo rằng 
họ có tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. 
Tuy vậy, ban giám sát sẽ vượt quá thẩm quyền 
của mình nếu yêu cầu tất cả các giao dịch quan 
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trọng đều cần sự chấp thuận của họ. Nếu ban 
giám sát từ chòi chấp thuận, ban điều hành có thể 
đưa vân đề ra ĐHĐCĐ để bác bỏ quyết định của 
ban giám sát thông qua một Nghị quyết đươc3/4 
số phiếu đồng ý25.

Trong trường hợp đặc biệt, ban giám sát được 
hưởng những quyền nằm ngoài chức năng của 
mình. Cụ thể, ban giám sát có thể thay mặt công ty 

thực hiện hợp đồng với kiểm toán viên bên ngoài26 
nếu xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến việc đưa 
ra quyết định của các thành viên ban điều hành. 
Một vấn đề quan trọng nữa đó chính là ban giám sát 
sẽ quyết định thù lao cho các thành viên ban điều 
hành27 và đại diện cho công ty trong các giao dịch 
với những người quản lý hoặc thi hành yêu cầu của 
công ty dôi với họ28 ■
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ABSTRACT:
In a joint-stock company, the Board of Dữectors acts as a link between the General Meeting of 

Shareholders or the company’s shareholders and the company’s managers. In general, the Board 
of Dứectors is responsible for managing the company's operations and making important strategic 
decisions. However, each legal system have different regulations on how the Board of Dừectors 
perform its roles. This paper compares the corporate governance models of joint stock companies 
in some countries and Vietnam’s models.
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